Giáo án Toán 8 đại số	Năm học 2022 - 2023
Tuần 24                                                                          	Ngày soạn: 20/2/2023
Tiết 50                                                                      	Ngày dạy: 28/2/2023
BÀI 7. GIẢI BÀI TOÁN BẰNG CÁCH LẬP PHƯƠNG TRÌNH (1 tiết)
I . Mục tiêu: 
1.Kiến thức: 
- Củng cố các bước giải bài tập bằng cách lập phương trình. 
2. Năng lực 
- Năng lực chung: NL tự học; NL ngôn ngữ; NL tính toán; NL giải quyết vấn đề; 
- Năng lực chuyên biệt: NL giải bài toán bằng cách lập pt.
3. Phẩm chất
-  Phẩm chất: Tự lập, tự tin, tự chủ
II. THIẾT BỊ DẠY HỌC VÀ HỌC LIỆU 
1 - GV: Giáo án, SGK, thước thẳng, phấn màu, giáo án PPT.
2 - HS : SGK, vở ghi, giấy nháp, bút , thước, bảng nhóm.
III. TIẾN TRÌNH DẠY HỌC
A. HOẠT ĐỘNG KHỞI ĐỘNG (MỞ ĐẦU) (5’)
a) Mục tiêu: Kích thích HS tìm hiểu các dạng toán giải bằng cách lập PT
b) Nội dung: HS quan sát bảng phụ, sử dụng SGK.
c) Sản phẩm: Từ bài toán HS vận dụng kiến thức để trả lời câu hỏi GV đưa ra.
d) Tổ chức thực hiện: 
- Kiểm tra bài cũ: Nêu các bước giải bài toán bằng cách lập phương trình.
- GV: gọi một HS trả lời.
- HS: trả lời.
- GV: chuẩn xác.
- GV: đặt câu hỏi yêu cầu HS trả lời: Các em đã được học các dạng toán nào có lời giải?                                                                  
- HS: trả lời (cá nhân) (Tìm hai số tự nhiên, chuyển động)
- GV: chuẩn xác và dẫn dắt HS “Hôm nay chúng ta sẽ tìm hiểu về dạng toán chuyển động và bài toán năng suất”.
B. HÌNH THÀNH KIẾN THỨC (30’)
HOẠT ĐỘNG : Ví dụ về bài toán chuyển động 
a) Mục tiêu: Phân tích các bước giải bài toán chuyển động
b) Nội dung: HS quan sát SGK để tìm hiểu nội dung kiến thức theo yêu cầu của GV.
c) Sản phẩm: HS hoàn thành tìm hiểu kiến thức:
d) Tổ chức thực hiện: 
	Hoạt  động của GV và HS
	Nội dung

	- GV: yêu cầu HS trả lời câu hỏi “Trong bài toán chuyển động có những đại lượng nào?”
- HS: trả lời. (cá nhân)
- GV: chuẩn xác.
- GV: hỏi “Ta có công thức liên hệ giữa ba đại lượng như thế nào?”
- HS: trả lời. (cá nhân)
- GV: chuẩn xác.
- GV: yêu cầu HS đọc đề bài ví dụ SGK để cùng phân tích.
- HS: đọc và hiểu yêu cầu bài toán.
- GV: hỏi “Trong bài toán này có những đối tượng nào tham gia chuyển động?”
- HS: trả lời. (có hai đối tượng là xe máy và ô tô)
- GV: chuẩn xác.
- GV: hướng dẫn HS trường hợp bài toán này vận tốc có đơn vị km/h nên quãng đường S phải là đơn vị km, và thời gian t phải là đơn vị h. Do đó 24 phút chúng ta sẽ đổi thành đơn vị giờ.
- HS: chú ý lắng nghe.
- GV: hỏi “những đại lượng nào đã biết?”
- HS: trả lời. (vận tốc của xe máy và ô tô)
- GV: chuẩn xác và hướng dẫn HS điền vào bảng.
- GV: hỏi HS “đề bài yêu cầu tìm gì?”
- HS: trả lời. (tìm thời gian xe máy đi được từ lúc khởi hành đến lúc hai xe gặp nhau)
- GV: chuẩn xác và hướng dẫn HS đặt x là đại lượng cần tìm. Từ đó hướng dẫn HS rút ra được thời gian đi của ô tô.
- GV: hỏi “muốn tính quãng đường ta thực hiện như thế nào?”
- HS: trả lời (muốn tính quãng đường ta lấy vận tốc nhân với thời gian)
- GV: chuẩn xác đồng thời hướng dẫn HS cách điền vào ô quãng đường của cả hai đối tượng.
- GV: hướng dẫn thêm “tổng quãng đường hai xe đi được cũng chính là quảng đường từ Hà Nội đến Nam Định” từ đó dẫn dắt HS lập phương trình.
- HS: chú ý theo dõi, tiếp thu.
- GV: hướng dẫn HS cách trình bày toàn bộ bài giải.
- HS: chú ý theo dõi.
?1 
- GV: yêu cầu HS hoạt động nhóm hoàn thành bảng ở bài ?1 
- HS: hoạt động trao đổi nhóm (5 phút).
- GV: quan sát, hỗ trợ HS thực hiện.
- HS: các nhóm báo cáo sản phẩm.
- GV: nhận xét, sửa lỗi và chuẩn xác.
- GV: yêu cầu HS trả lời “khi đặt s km là quãng đường của xe máy từ lúc xuất phát đến điểm 2 xe gặp nhau thì điều kiện của biến s là gì?”
- HS: trả lời (0 < s < 90)
- GV: chuẩn xác.
- GV: gọi một HS lên bảng thự hiện trình bày bài giải.
- HS: lên bảng trình bày, các HS còn khác trình bày vào vở nháp.
- GV: quan sát và hỗ trợ cho HS.
- GV: yêu cầu HS khác nhận xét phần trình bày trên bảng.
- HS: nhận xét.
- GV: nhận xét , sửa chửa lỗi sai và chuẩn xác.

?2  
- GV: yêu cầu HS trả lời bài ?2 (cá nhân)
- HS: trả lời.
- GV: chuẩn xác.
	1 . Ví dụ 1: Bài toán chuyển động

	
	v (km/h)
	t(h)
	S(km)

	Xe máy
	35
	x
	35x

	Ô tô
	45
	x  [image: ]
	45(x  [image: ])


Giải:
Đổi 24 phút =  h
- Gọi thời gian từ lúc xe máy khởi hành đến lúc hai xe gặp nhau là x (h). (x > [image: ].) 
- Quãng đường xe máy đi được là : 35x (km)
- Vì ô tô đi sau xe máy 24 phút, nên ô tô đi trong thời gian: x  [image: ](h)
- Quảng đường ô tô đi được là: 45(x [image: ]) (km)
- Vì tổng quãng đường đi được của 2 xe bằng quãng đường Nam Định  Hà Nội
Ta có phương trình : 35x + 45(x [image: ]) = 90
 35x + 45x  18 = 90  80x  =  108
[bookmark: _GoBack] x  =  [image: ] (Thỏa mãn điều kiện)
Vậy thời gian để hai xe gặp nhau là :  [image: ](h)

























?1  
	
	v(km/h)
	S(km)
	t(h)

	Xe máy
	35
	s
	

	Ô tô
	45
	90 – s
	


Gọi quãng đường của xe máy từ lúc xuất phát đến điểm 2 xe gặp nhau: s (km).
ĐK : 0 < s < 90. 
Quãng đường đi của ô tô từ lúc xuất phát đến điểm 2 xe gặp nhau là : 90  s (km)
Thời gian đi của xe máy là :  (h)
Thời gian đi của ô tô là :   (h)
Theo đề bài ta có phương trình :
    = [image: ] 9s  7(90  s) = 126
 9s  630 + 7s = 126  16s = 756
 s =  [image: ] 
Thời gian xe máy đi là : 
 =[image: ] h

?2 Nhận xét: Cách giải này phức tạp hơn, dài hơn.




C. HOẠT ĐỘNG LUYỆN TẬP - VẬN DỤNG (10’)
a) Mục tiêu:  HS hệ thống được kiến thức trọng tâm của bài học và vận dụng được kiến thức trong bài học vào giải bài toán cụ thể.
b) Nội dung: HS quan sát SGK để tìm hiểu nội dung kiến thức theo yêu cầu của GV.
c) Sản phẩm: HS hoàn thành tìm hiểu kiến thức:
d) Tổ chức thực hiện: 
- GV : yêu cầu HS hoàn thành bài tập 37 trang 30 SGK
- HS : thực hiện vào vở bài tập
Kết quả :

* Phân tích bài toán:
Chọn x là vận tốc trung bình của xe máy.
(Các bạn có thể chọn x là quãng đường AB và làm tương tự).

	
	Thời gian
	Vận tốc
	Quãng đường AB

	Xe máy
	3,5
	x
	3,5x

	Ô tô
	2,5
	x + 20
	2,5(x + 20).


* Giải:
Gọi vận tốc trung bình của xe máy là x (x > 0, km/h).
Thời gian xe máy đi từ A đến B:
9 giờ 30 phút – 6 giờ = 3 giờ 30 phút = 3,5 (h).
Quãng đường AB (tính theo xe máy) là: 3,5.x (km).
Vận tốc trung bình của ô tô lớn hơn vận tốc trung bình của xe máy 20km/h
⇒ Vận tốc trung bình của ô tô là: x + 20 (km/h)
Ô tô xuất phát sau xe máy 1h
⇒ thời gian ô tô đi từ A đến B là: 3,5 – 1 = 2,5 (h).
Quãng đường AB (tính theo ô tô) là: 2,5(x + 20) (km)
Vì quãng đường AB là không đổi nên ta có phương trình:
    3,5x = 2,5(x + 20) ⇔ 3,5x = 2,5x + 50
⇔ 3,5x – 2,5x = 50 ⇔ x = 50 (thỏa mãn).
⇒ Quãng đường AB: 3,5.50 = 175 (km).
Vậy quãng đường AB dài 175km và vận tốc trung bình của xe máy là 50km/h.

- GV: chuẩn xác.
* HƯỚNG DẪN VỀ NHÀ
- Học bài cũ, trả lời câu hỏi SGK. 
 - Hoàn thành bài tập 39 SGK. 
 - Chuẩn bị bài mới.

	GIÁO VIÊN HƯỚNG DẪN	GIÁO VIÊN LẬP KẾ HOẠCH

	Lê Ngọc Tồn	Đinh Minh Hạnh

GV: Đinh Minh Hạnh		4	Trường TH&THCS Ba Điền
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